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LỜ I NÓI Đ À U

Tính toán đập bê tông trọng lực và đập vòm " gom 6 chương: 

Chương 1. Giới thiệu chung

Nội dung cùa chương tà những khái niệm vê đập bê tông và bê tông 
côt thép, sơ  lược vẽ sự  phát triên đập bê tông, nội dung tính toán, yêu 
câu càu tạo và xứ  lý nên đập bê tông trọng lực và đập vòm.

Chương 2. Tinh toán mật căt đập bê tông trọng lực 

Chương 2 giới thiệu cách tính mặt căt dạng tam giác và mặt căt dạng  

đa giác là hai dạng mặt căt tính toán dùng trong thiết ké đập bê tông 
trọng lực, cách xác định mặt căt thực tê không tràn và tràn nước của đập 

bê tông trọng lực.

Chương 3. Tinh toán ôn định đập bẻ tỏng trọng lực 

Chương 3 trình bày cách tính toán ôn định đập bê tông trọng lực xây trên 
nền đá và xây trên nền đất và giới thiệu phần mềm ODDBTTL-TU2009 tính 
ôn định đập bê tông trọng lực xây trên nen đá.

Chương 4. Thiết kế toi ưu hình khối và phân tích on định đập vòm 

Chương 4 trình bày hai nội dung: nội dung thứ nhất giớ i thiệu tính 
loàn tối ưu hình khối đập vòm với các hình dạng vòm khác nhau và ứng 
dụng vào tinh toán một công trình cụ thể; nội dung thứ hai giới thiệu 
cách tính toán ôn định chân vòm và ôn định tông thê đập vòm.

Chương 5. Phân tích úng suất và biến dạng đập bê tông ỉrọng lực 
bang phương pháp phần từ  hữu hạn, đong thời trình bày tóm tăt các mô 
hình, phương trình cơ bàn, ma trận độ cứng, véc tơ tài trọng, các loại 
phân từ  của phương pháp phẩn từ hữu hạn sử  dụng trong tính toán đập 

bê tông đồng thời giới thiệu bài toán phân tích ứng suất biến dạng đập 

bê tông trọng lực bang phần mềm SAP2000.
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Chương 6. Phân tích ứng suất và biến dạng đập vòm bê tông bằng 
phương  pháp phần tử  hữu hạn

N ội dung chính cùa chương 6 là giớ i thiệu mô hình hóa kết cấu đập 
vòm và bài toán phân tích ứng suất biến dạng đập vòm bằng SAP2000.

PGS.TS. Nguyễn Quang H ùng chịu trách nhiệm chù biên và viết 
chương 3 và chương 5, GS. TS. Nguyễn Văn M ạo viết các chương 1 và 
chưong 2, TS. Vũ Hoàng H ưng viết chương 4 và chương 6.

Các tác già đã cỏ găng giới thiệu sự  phát triên cùa các phương pháp  
tính toán mặt cắt, hình khối, ổn định và ứng suất đập bê tông đồng thời 
giớ i thiệu các phư ơng pháp hiện đại đang sử  dụng trong tính toán thiết 
kế đập bê tông trọng lực và đập vòm, hai loại đập đang sử  dụng p h ổ  biến 
trong xây  dựng thủy lợi thúy điện.

Sách “Tính toán đập bê tông trọng lục  và đập vòm " có nội dung phù  
hợp với trình độ bổ túc kỹ sư  thiết kế đập và trình độ sau đại học công  
trình thủy lợi thủy điện, đồng thời là tài liệu tham kháo cho công tác 
nghiên cứu chuyên sâu về hai loại đập này.

Trong quá trình biên tập không tránh khói thiếu sót, m ong nhận  
được nhiều ỷ  kiến đóng góp của bạn đọc và đồng  nghiệp để tiếp tục  
hoàn thiện.

CÁC TÁC GIẢ
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CHƯƠNG

1

GIỚI THIÊU CHUNG

1.1. ĐẠC ĐI ÊM LÀM VIỆC, YÊU CÀU CÁU TẠO VÀ TÍNH TOÁN 
ĐẠP BÊ TÔNG

1.1.1. Các loại đập bê tông và bê tông cốt thép

(1) Đập bê tông trọng lực
MNTL

MNHL

a) b)

Hình 1.1. Đập bê tông trọng lực (a) và đập vòm (b).
1- Chân răng; 2- Màng chống thấm; 3- Giếng tiêu nước; 4- Khe vĩnh cừu 

(lún và nhiệt độ); 5- Thiết bị chống rò nước ờ khe (tấm kim loại hoặc polyme).

Đập bê tông trọng lực được xây dựng cả trên nền đá và trên nền đất, tuy 
nhiên, trên nền đất chi xây dựng được những đập thấp. Đập bê tông trọng 
lực không tràn có dạng mặt cắt ngang thường gặp là hình thang, mái thượng 
lưu thắng đứng hoặc hơi nghiêng như hình 1.1 a. Trong thân đập có the bô trí
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đường ổng dẫn nước qua đập. Đập bê tông trọng lực tràn nước có dạng mặt 
cắt thường gặp là dạng mặt cong. Đe thỏa mãn điều kiện bê tông chì làm 
việc theo điều kiện chịu nén và đập ổn định về trượt thì chiều rộng đáy đập 
bê tông trọng lực trên nền đá thường bằng 0,65h-0,8 chiều cao đập. Hiện nay 
đập bê tông trọng lực được xây dựng bằng công nghệ bê tông truyền thống 
và công nghệ bê tông đầm lăn.

(2) Đập vòm

Trong số các loại đập sử dụng vật liệu bê tông là chính còn có đập vòm. 
Cũng như đập bê tông trọng lực, ở đập vòm cũng bố trí được các khoang 
tràn nựớc. Nhờ tính hợp lý của dạng vòm trên mặt bàng và độ uốn cong theo 
phương đứng, nên diện tích mặt cắt ngang của đập được thu nhỏ (hình l.lb ) . 
Tỷ lệ chiều rộng đáy mặt cắt ngang trên chiều cao đập (ß ) dao động trong 
khoảng 0,1+0,65. Căn cứ vào tỷ số (ß ) đập vòm được chia ra đập vòm 
mỏng, đập vòm trung bình, đập vòm dày (đập vòm trọng lực). Nhờ tính ưu 
việt cùa kết cấu dạng vòm, mặt cắt đập vòm được thu nhỏ nên tiết kiệm 
được vật liệu bê tông so với đập bê tông trọng lực. Cũng như đập bê tông 
trọng lực, đập vòm trọng lực được xây dụng bằng công nghệ thi công bê 
tông truyền thống và bằng công nghệ bê tông đầm lăn. Trong xây dụng đập 
vòm, nhất là đập vòm mòng người ta sử dụng cả vật liệu bê tông cốt thép vi 
vậy phân chia theo vật liệu thì đập vòm còn có thề gọi là loại đập bê tông và 
bê tông cốt thép. Đập vòm thường được xây dựng ờ vị trí lòng sông hẹp và 
sâu có mặt cắt ngang dạng chữ V hoặc chữ u ,  đồng thời phải có nền đá tốt 
thì mới kinh tế. Trong những điều kiện thích họp, loại đập này có thề đạt 
đến những độ cao lớn.

(3) Đập bê tông trọng lực và đập vòm tràn nước

Các loại đập bê tông tràn nước thường gặp là đập bê tông trọng lực và 
đập vòm trọng lực tràn nước (hình 1.2). Đây là công trình vừa tham gia 
ngăn nước và cho nước tràn qua, đồng thời có thể bố trí các công trình tháo 
qua thân đập. Đó là ưu điểm lớn của kiểu đập này.

Đập bê tông trọng lực và đập vòm tràn nước có thể bố trí tràn xả mặt có 
cửa van điều tiết (hình 1.2a) hoặc không có cửa van điều tiết (hình 1.2c, e) 
và cũng có thể bố trí công trình xả sâu (hình 1.2b). Trên cùng mặt cát ngang 
có thể bố tri cà cửa xả mặt và cừa xả sâu (hình 1.2d). Mặt công trình tràn có 
dạng trơn theo các dạng đường cong đã được nghiên cứu để đáp ứng các
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